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Hướng dẫn giải SBT Tiếng Anh 6 Test yourself trang 106, 107 ngắn gọn, chi tiết, 

bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dể hiểu 

và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức. 

Dưới đây là cách giải sách bài tập Test yourself mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng 

hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất. 

Giải câu 1 trang 106 lớp 6 SBT Tiếng Anh  

Complete the sentences with: next to, between, in front of, opposite. (Hoàn thành 

các câu sau với: next to, between, in front of, opposite.) 

a) between 

b) opposite 

c) between 

d) next to 

e) in front of 

Hướng dẫn dịch 

a. Cửa hàng đồ chơi nằm giữa hiệu thuốc và hiệu sách. 

b. Rạp chiếu phim nằm đối diện cửa hàng đồ chơi. 

c. Rạp chiếu phim nằm giữa nhà hàng và cửa hàng photocopy. 

d. Hiệu sách nằm đối diện cửa hàng đồ chơi. 

e. Lũ trẻ đang ở trước rạp chiếu phim. 

Giải câu 2 trang 106 SBT Tiếng Anh 6 

Answer (Trả lời) 

a) Where do you live? 

b) Is there a yard in front of your house? 

c) What is behind your house? 

d) How do you go to school? 

e) Do you go to school by motorbike? 

Hướng dẫn giải: 
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a) I live in Ha Noi. 

b) Yes, there is. 

c) It is a tree. 

d) I go to school by bike. 

e) No, I don't. 

Hướng dẫn dịch 

a) Bạn sống ở đâu? 

b) Có phải trước nhà bạn có một cái sân không? 

c) Có gì phía sau nhà bạn? 

d) Bạn đến trường bằng phương tiện gì? 

e) Bạn đi học bằng xe máy phải không? 

Giải câu 3 trang 106 sách bài tập Anh 6  

Complete(Hòan thành) 

a) is b) are c) is 

d) is e) are f) the 

Hướng dẫn dịch 

Kế bên nhà tôi, có một dòng sông và một cái hồ. Có nhiều hoa ở trong sân. Có một 

cánh đồng lúa gần nhà tôi. Có một khách sạn và một vườn gần cái hồ. Có rất nhiều 

cây cao trong vườn. 

Giải câu 4 trang 106 SBT Anh lớp 6 

Complete the dialogue (Hoàn thành đoạn hội thoại sau) 

a) Where 

b) lives 

c) How many 

d) What 

e) works 
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Hướng dẫn dịch 

Lan: Minh sống ở đâu? 

Hương: Anh ấy sống trong thành phố. 

Lan: Nhà anh ấy có bao nhiêu người? 

Hương: Nhà anh ấy có 4 người. 

Lan: Bố anh ấy làm nghề gì? 

Hương: Bố anh ấy làm việc trong nhà máy. 

Giải câu 5 trang 107 sách bài tập Anh 6 

Answer (Trả lời) 

a) He goes to school by bike. 

b) She walks to school. 

c) They go by bus. 

d) They go by bike. 

e) I go by bus. 

Hướng dẫn dịch 

a. Anh ấy đi học bằng xe đạp. 

b. Cô ấy đi bộ tới trường. 

c. Họ đi bằng xe bus. 

d. Họ đi bằng xe đạp. 

e. Tôi đi xe bus. 

Giải câu 6 trang 107 lớp 6 SBT Tiếng Anh  

Complete (Hoàn thành) 

a) gets b) takes c) has d) goes e) start 

Hướng dẫn dịch 

Lan là một học sinh. Cô ấy thức dậy lúc 6h. Cô ấy tắm và mặc quần áo. Cô ấy ăn 

sáng rồi sau đó đến trường. Các tiết học của cô ấy bắt đầu lúc 7h. 
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Giải câu 7 trang 107 SBT Tiếng Anh lớp 6 

Answer (Trả lời) 

a) I get up at 6.00. 

b) I leave the house at 6h45. 

c) My classes start at 7. 15. 

d) They end at 11.00. 

e) I have lunch at 11.45. 
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